
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

 Trường THPT Lê Quý Đôn

STT SBD Lớp Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

1 90025 10D2 Võ Vy An 27/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

2 90039 10D2 Chế Nguyễn Phương Anh 06/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

3 124407 10D2 Huỳnh Nhật Anh 31/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

4 90067 10D2 Nguyễn Hoàng Bảo Anh 20/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

5 92022 10D2 Phạm Như Quế Anh 17/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

6 92027 10D2 Trần Nguyễn Minh Anh 23/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

7 90117 10D2 Nghiêm Ngọc Ánh 29/03/2006 Nữ Thành phố Hà Nội

8 121816 10D2 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 07/01/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

9 92073 10D2 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 19/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

10 104623 10D2 Võ Ngọc Thiên Kim 13/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

11 132080 10D2 Nguyễn Dạ Quỳnh Lam 09/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

12 104636 10D2 Trương Ngọc Liên 02/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

13 96183 10D2 Phạm Đặng Thiên Minh 15/03/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

14 90519 10D2 Nguyễn Uyên My 19/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

15 104774 10D2 Đoàn Vương Song Nghi 21/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

16 95640 10D2 Phạm Huỳnh Bảo Ngọc 24/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

17 92887 10D2 Phan Trương Bảo Ngọc 02/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

18 90611 10D2 ĐàO ThụY YếN Nhi 04/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

19 109950 10D2 Vũ Ngọc Yến Nhi 15/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

20 94909 10D2 QuáCh ThàNh TàI 23/10/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

21 90762 10D2 Nguyễn Hà Thanh 13/06/2006 Nữ Thành phố Hà Nội

22 92274 10D2 Huỳnh Ngọc Anh Thư 04/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

23 90796 10D2 Lao Lai Minh Thư 04/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

24 142051 10D2 Lê Hồ Bảo Trân 31/08/2006 Nữ Tỉnh Lâm Đồng

25 105208 10D2 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 08/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

26 93172 10D2 Vũ Đức Trí 25/08/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

27 107900 10D2 Đào Thị Phương Tuyền 26/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

28 90943 10D2 Đặng Ngọc Phương Vy 09/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

29 107918 10D2 Hồ Thị Thanh Vy 28/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

30 92332 10D2 Nguyễn Ngọc Phương Vy 24/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

DANH SÁCH HỌC SINH

LỚP: 10D2  -  GVCN : Tăng Thị Như Hoa

 NĂM HỌC 2021 - 2022

Họ và tên học sinh

SĐT: 0918.666.680


